DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP 6A
	STT
	Họ và tên
	Chỗ ở
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Điện thoại

	1
	Phạm Tú Anh
	Bá Đông
	Phạm Văn Hiển
	Dương Thị Hoa
	0978696043

	2
	Dương Công Tuấn Anh
	Mĩ Trạch
	Dương Đình Tấn
	Vũ Thị Nhường
	01639210009

	3
	Nguyễn Đức Việt Anh
	Mĩ Trạch
	Nguyễn Đức Lưu
	Trần Thị Xuyên
	0974057115

	4
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	Mĩ Trạch
	Nguyễn Đức Quân
	Trần Thị Vân
	01658096492

	5
	Vũ Thị Ngọc Châm
	Quang Tiền
	Vũ Đình Thiều
	Trịnh Thị Tú
	01669076627

	6
	Nguyễn Công Diệu
	Nhuận Tây
	Nguyễn Công Tuấn
	Vũ Thị Thuý
	01643540260

	7
	Trần Hương Giang
	Nhuận Tây
	Trần Văn Viết
	Hoàng Thị Thắm
	0975537659

	8
	Vũ Quang Hải
	Nhuận Đông
	Vũ Hồng Phan
	Vũ Thị Bích
	097487528

	9
	Lê Thị Hậu
	Mĩ Trạch
	
	Hồ Thị Bẩy
	01656767955

	10
	Vũ Đức Kiên
	Bá Đông
	Vũ Đình Kiểm
	Lê Thị Liên
	01665723640

	11
	Lê Quang Liêm
	Nhuận Tây
	Lê Quang Sáng
	Vũ Thị Sinh
	0944801448

	12
	Nguyễn Anh Linh
	Nhuận Đông
	Nguyễn Văn Tảo
	Đặng Thị Vĩnh
	01663414599

	13
	Vũ Thị Thuỳ Linh
	Bá Đông
	Vũ Minh Hướng
	Vũ Thị Huế
	01669015320

	14
	Vũ Đình Minh Long
	Nhuận Đông
	Vũ Đình Thi
	Vũ Thị Hậu
	0963003881

	15
	Nguyễn Xuân Ngọc
	Mĩ Trạch
	Nguyễn Xuân Độ
	Đinh Thị Thuý
	01682728524

	16
	Khổng Lan Nhi
	Bá Đông
	Khổng Tiến Hưng
	Vũ Thị Huyền
	01648588148

	17
	Nguyễn Văn Ninh
	Mĩ Trạch
	 Nguyễn Văn Tình
	Nguyễn Thị Tin
	01636644226

	18
	Bùi Ngọc Phương
	Quang Tiền
	
	Vũ Thị Vân
	01644153419

	19
	Vũ Thị Minh Phương
	Nhuận Tây
	Vũ Đức Nghiệp
	Phạm Thị Thu
	01648371401

	20
	Vũ Duy Quý
	Nhuận Đông
	Vũ Duy Thật
	Nguyễn T. Kim Tư
	0944795967

	21
	Nguyễn Văn Sĩ
	Nhuận Tây
	Nguyễn Văn Dũng
	Vũ Thị Sâm
	01635899351

	22
	Lê Ngọc Sơn
	Nhuận Tây
	Lê Văn Suốt
	Vũ Thị Loan
	01655791897

	23
	Vũ Thị Thu Trang
	Bá Đông
	Vũ Đình Lương
	Nguyễn Thị Lụa
	0973045634

	24
	Lê Văn Tuyên
	Nhuận Tây
	Lê Văn Dương
	Triệu Thị Hường
	0976172648


DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP 6B

	STT
	Họ và tên
	Chỗ ở
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Điện thoại

	1 1
	Vũ Tuấn Anh
	Bá Đông
	Vũ Đình Tuynh
	Đoàn Thị Oanh
	0988660320

	2 26
	Đoàn Hồng Lan Anh
	Mĩ Trạch
	Đoàn Đình Phụng
	Nguyễn Thị Nhàn
	01692514211

	3 27
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	Mĩ Trạch
	Nguyễn Văn Tuyển
	Vũ Thị Hạnh
	01643152813

	4 28
	Trịnh Xuân Ba
	Mĩ Trạch
	Trịnh Thị Sĩ
	Đào Thị Vui
	01633050338

	5 29
	Vũ Thị Cúc
	Bá Đông
	Vũ Đình Tiềm
	Vũ Thị Mến
	01694806236

	6 30
	Vũ Xuân Đạt
	Nhuận Tây
	Vũ Xuân Trịnh
	Nhữ Thị Hiền
	0943079189

	7 31
	Vũ Hương Giang
	Nhuận Tây
	Vũ Đức Hùng
	Vũ Thị Phượng
	0989129388

	8 32
	Hoàng Đình Hậu
	Mĩ Trạch
	Hoàng Đình Huấn
	Ngô Thị Mỹ
	01663194180

	9 33
	Nguyễn Văn Hoàn
	Mĩ Trạch
	Nguyễn Văn Hữu
	Nguyễn Thị Ngoan
	0979038634

	10 34
	Mai Bích Lan
	Mĩ Trạch
	Mai Văn Ngọc
	Lê Thị Lương
	0975346125

	11 35
	Sái Thị Hồng Liên
	Bá Đông
	Sái A Tráng
	Vũ Thị Hương
	01652520270

	12 36
	Trần Văn Lĩnh
	Bá Đông
	Trần Văn Tường
	Lê Thị Họa
	01693000301

	13 37
	Vũ Thị Lương
	Nhuận Tây
	Vũ Xuân Ánh
	Nhữ Thị Ngà
	0976022723

	14 38
	Trịnh Đức Nguyên
	Quang Tiền
	Trịnh Đức Sáu
	Dương Thị Tình
	01687116518

	15 39
	Đỗ Duy Ninh
	Mĩ Trạch
	Đỗ Văn Rỡ
	Vũ Thị Khuyên
	01666505239

	16 40
	Đàm Thị Pha
	Nhuận Tây
	Đàm Đình Hồng
	Nhữ Thị Lái
	0983865172

	17 41
	Nguyễn Thị Phương
	Nhuận Tây
	Nguyễn Văn Ái
	Vũ Thị Thuý
	01669781105

	18 42
	Trần Thị Bích Phượng
	Mĩ Trạch
	Trần Hữu Khoát
	Vũ Thị Vân Anh
	01636905133

	19 43
	Nguyễn Lệ Quỳnh
	Nhuận Tây
	Nguyễn Công Tự
	Vũ Thị Huệ
	0978651474

	20 44
	Nguyễn Hoàng Sinh
	Nhuận Đông
	Nguyễn Văn Sim
	Nguyễn Thị Huệ
	01664976716

	21 45
	Nguyễn Văn Thắng
	Mĩ Trạch
	Nguyễn Văn Bắc
	Phạm Thị Oanh
	0164516200

	22 46
	Trần Thanh Tùng
	Nhuận Tây
	Trần Văn Núi
	Vũ Thị Hoá
	0989899491

	23 47
	Vũ Đình Văn
	Bá Đông
	Vũ Đình Lương
	Cao Thị Út
	01630189138


DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP 7A

	STT
	Họ và tên
	Chỗ ở
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Điện thoại

	1 48
	Vũ Thị Bến
	Bá Đông
	Vũ Đình Lên
	Vũ Thị Luyến
	01263384103

	2 49
	Vũ Quốc Chinh
	Mĩ Trạch
	Vũ Quốc Chính
	Lê Thị Tư
	01665139644

	3 50
	Mai Thị Diệp
	Mĩ Trạch
	Mai Ngọc Đoàn
	Trần Thị Thương
	01683251456

	4 51
	Vũ Thị Thuỳ Dương
	Nhuận Tây
	Vũ Đức Dũng
	Vũ Thị Sinh
	01686473387

	5 52
	Nguyễn Đức Đạt
	Nhuận Đông
	Nguyễn Văn Thịnh
	Vũ Thị Yến
	01678392540

	6 53
	Dương Hồng Đức
	Mĩ Trạch
	Dương Đình Lành
	Đặng Thị Thu
	01683181384

	7 54
	Vũ Ngọc Hải
	Bá Đông
	Vũ Văn Luyện
	Phạm Thị Xoa
	0974273642

	8 55
	Lại Văn Hiếu
	Bá Đông
	Lại Văn Thiềm
	Vũ Thị Thanh
	0978358504

	9 56
	Nguyễn Nhật Huy
	Nhuận Đông
	Nguyễn Văn Thiệp
	Vũ Thị Bích
	0121214857

	10 57
	Vũ Thị Ngọc Lan
	Nhuận Đông
	Vũ Thế Khu
	Vũ Thị Huệ
	0979039470

	11 58
	Vũ Thị Lý
	Nhuận Đông
	Vũ Duy Vỹ
	Vũ Thị Vân
	01626339573

	12 59
	Đặng Thị Trà My
	Mĩ Trạch
	Đặng Viết Sinh
	Trần Thị Hương
	0978913680

	13 60
	Phan Trung Nghĩa
	Mĩ Trạch
	Phan Văn Hải
	Vũ Thị Khuy
	01684775519

	14 61
	Vũ Trịnh H. Sao Ninh
	Quang Tiền
	Vũ Quang Thắng
	Trịnh Thị Nhu
	01662237801

	15 62
	Nguyễn Thế Phúc
	Bá Đông
	Nguyễn Văn Dương
	Ngô Thị Đan
	01685485251

	16 63
	Mai Ngọc Phương
	Mĩ Trạch
	Mai Ngọc Thạch
	Nguyễn Thị Ngần
	01679025133

	17 64
	Lâm Quang Quyền
	Nhuận Đông
	Lâm Văn Phú
	Vũ Thị Hoan
	01633407960

	18 65
	Vũ Thị Kim Thơ
	Bá Đông
	Vũ Đình Tiến
	Nguyễn Thị Hệ
	0962992384

	19 66
	Hoàng Thị Huyền Trang
	Mĩ Trạch
	Hoàng Minh Thọ
	Phạm T. Bích Ngọc
	01634452430

	20 67
	Vũ Đình Trọng
	Quang Tiền
	Vũ Đình Nhi
	Vũ Thị Ánh
	0984409029

	21 68
	Đặng Viết Vĩ
	Mĩ Trạch
	Đặng Viết Lành
	Nguyễn Thị Lan
	01645848972

	22 69
	Chu Thị Hải Yến
	Bá Đông
	Chu Văn Sỹ
	Nguyễn Thị Thân
	01629360669



DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP 7B

	STT
	Họ và tên
	Chỗ ở
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Điện thoại

	1 70
	Vũ Hoàng Anh
	Bá Đông
	
	Vũ Thị Hằng
	01666219282

	2 71
	Phạm Thị Ngọc Anh
	Quang Tiền
	Phạm Văn Thành
	Vũ Thị Lan Anh
	01666709825

	3 72
	Vũ Thị Ánh
	Bá Đông
	Vũ Thanh Tuấn
	Nguyễn Thị Nhẫn
	01699499642

	4 73
	Vũ Ngọc Bằng
	Quang Tiền
	Vũ Đình Hoan
	Trịnh Thị Lý
	01683022568

	5 74
	Vũ Ngọc Chiến
	Bá Đông
	Vũ Ngọc Huân
	Dương Thị Quý
	01675959325

	6 75
	Vũ Thị Cúc
	Bá Đông
	Vũ Đình Thịnh
	Vũ Thị Hằng
	0976536243

	7 76
	Vũ Đình Duy
	Bá Đông
	Vũ Đình Nhừ
	Vũ Thị Lượng
	01653165569

	8 77
	Trần Văn Đăng
	Nhuận Đông
	Trần Văn Đạc
	Vũ Thị Huệ
	01666767466

	9 78
	Vũ Đình Đoàn
	Bá Đông
	Vũ Đình Đại
	Nguyễn Thị Hiền
	0976569021

	10 79
	Vũ Xuân Giang
	Nhuận Tây
	Vũ Xuân Sỹ
	Nguyễn Thị Chiều
	0904743582

	11 80
	Vũ Minh Huệ
	Bá Đông
	Vũ Đình Tuyến
	Bùi Thị Nhật
	01668865217

	12 81
	Sái Thị Hồng Loan
	Bá Đông
	Sái A Tráng
	Vũ Thị Hương
	01652520270

	13 82
	Vũ Thanh Mai
	Nhuận Đông
	Vũ Thanh Tuấn
	Nguyễn Thị Oánh
	01643057087

	14 83
	Lê Tiến Minh
	Mĩ Trạch
	Lê Văn Sen
	Phan Thị Nụ
	0972395497

	15 84
	Vũ Thị Nhung
	Nhuận Đông
	Vũ Duy Huân
	Nguyễn Thị Huyền
	01669142910

	16 85
	Vũ Thị Phi Nhung
	Bá Đông
	Vũ Đình Đáng
	Dương Thị Lan
	0975810314

	17 86
	Lê Phương Phi
	Nhuận Tây
	Lê Văn Bạo
	Nguyễn Thị Dinh
	03202461369

	18 87
	Vũ Thị Phương
	Nhuận Tây
	Vũ Xuân Đãi
	Vũ Thị Hà
	0977452219

	19 88
	Hoàng Thị Như Quỳnh
	Bình An- TV
	Hoàng Văn Hiền
	Trần Thị Tâm
	01672302455

	20 89
	Lê Thị Thảo
	Quang Tiền
	
	Lê Thị Khum
	01627650858

	21 90
	Nguyễn Công Trường
	Nhuận Tây
	Nguyễn Công Trung
	Chu Thị Ngà
	01663292181

	22 91
	Trần Quang Tuyên
	Quang Tiền
	Trần Quang Tuấn
	Lê Thị Huế
	0975169429

	23 92
	Lương Văn Vinh
	Mĩ Trạch
	Lương Văn Việt
	Nguyễn Thị Liễu
	0944920298


DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP 8A

	STT
	Họ và tên
	Chỗ ở
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Điện thoại

	1 93
	Hoàng Nhật Anh
	Nhuận Tây
	Hoàng Ngọc Cân
	Nguyễn Thị May
	0985504150

	2 94
	Vũ Thị Lan Anh
	Nhuận Tây
	Vũ Xuân Lịch
	Đàm Thị Lý
	0986922153

	3 95
	Vũ Đức Công
	Nhuận Tây
	Vũ Đức Hơn
	Nhữ Thị Tiến
	0976334614

	4 96
	Trần Hữu Cường
	Mỹ Trạch
	Trần Hữu Thảo
	Vũ Thị Liên
	0974280337

	5 97
	Nguyễn Đức Dũng
	Mỹ Trạch
	Nguyễn Đức Đạt
	Nguyễn Thị Tâm
	01694613174

	6 98
	Nguyễn Văn Duy
	Bá Đông
	Nguyễn Văn Khương
	Trịnh Thị Hường
	0975810611

	7 99
	Vũ Đức Đại
	Nhuận Đông
	Vũ Đức Giang
	Tống Thị Đương
	01645358160

	8 100
	Nguyễn Đình Đông
	Mỹ Trạch
	Nguyễn Đình Dương
	Nguyễn Thị Huệ
	01633399228

	9 101
	Nguyễn Đức Hậu
	Mỹ Trạch
	Nguyễn Đức Hùng
	Mai Thị Tình
	01215760924

	10 102
	Vũ Đức Hiển
	Nhuận Đông
	Vũ Đức Huân
	Hoàng Thị Xi
	01685000538

	11 103
	Vũ Thị Hồng
	Nhuận Tây
	Vũ Đức Giao
	Phạm Thị Lan
	01665458165

	12 104
	Lê Thị Hương
	Nhuận Tây
	Lê Văn Ánh
	Nhữ Thị Dung
	01672407563

	13 105
	Vũ Thị Hương
	Nhuận Tây
	Vũ Xuân Diện
	Nhữ Thị Hồng
	01652520254

	14 106
	Vũ Đình Kết
	Nhuận Tây
	Vũ Đình Đoàn
	Nguyễn Thị Vương
	01666505869

	15 107
	Vũ Quang Linh
	Bá Đông
	Vũ Văn Tiềm
	Vũ Thị Mến
	01694806236

	16 108
	Nguyễn T. Phương Linh
	Nhuận Đông
	Nguyễn Văn Vững
	Hoàng Thị Hoạt
	0987367670

	17 109
	Trần Văn Long
	Nhuận Tây
	Trần Văn Thọ
	Khúc Thị Bến
	01674046210

	18 110
	Vũ Thị Lúa
	Bá Đông
	Vũ Đình Cương
	Chu Thị Hiên
	01655816318

	19 111
	Vũ Thị Mai
	Bá Đông
	Vũ Văn Tịnh
	Vũ Thị Luyến
	03206589884

	20 112
	Vũ Đình Nam
	Bá Đông
	Vũ Đình Vỹ
	Phạm Thị Lan
	01675395037

	21 113
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	Nhuận Đông
	Nguyễn Khắc Vinh
	Vũ Thị Hằng
	0986147152

	22 114
	Vũ Duy Phi
	Nhuận Đông
	Vũ Duy Nghiệp
	Vũ Thị Thi
	01687294663

	23 115
	Trần Thị Chi Phương
	Nhuận Tây
	Trần Văn Huân
	Nguyễn Thị Vương
	01629257011

	24 116
	Đinh Hồng Quân
	Nhuận Đông
	
	
	01673105326

	25 117
	Nguyễn Anh Quân
	Mỹ Trạch
	Nguyễn Văn Hùng
	Đặng Thị Vinh
	01654395785

	26 118
	Vũ Duy Quyền
	Nhuận Đông
	Vũ Duy Cần
	Đinh Thị Huế
	0945408173

	27 119
	Trần Văn Quỳnh
	Mỹ Trạch
	Trần Văn Dần
	Vũ Thị Mến
	01668460680

	28 120
	Trần Văn Sang
	Bá Đông
	Trần Văn Chức
	Phạm Thị Yến
	0993441273

	29 121
	Nguyễn Văn Sơn
	Nhuận Đông
	Vũ Văn Hơn
	Vũ Thị Nhuỵ
	03206503768

	30 122
	Vũ Đình Thìn
	Quang Tiền
	Vũ Đình Ngẫm
	Nguyễn Thị Hiền
	01684499752

	31 123
	Vũ Đình Thuần
	Quang Tiền
	Vũ Đình Túc
	Vũ Thị Thảo
	01649093396

	32 124
	Trịnh Mạnh Tiến
	Quang Tiền
	Trịnh Đức Mạnh
	Trương Thị Ngọc Mai
	01638449818

	33 125
	Trần Thị Thu Trang
	Bá Đông
	Trần Văn Lô
	Vũ Thị Phượng
	01636883770


DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP 8B

	STT
	Họ và tên
	Chỗ ở
	Họ tên bố
	Họ tên mẹ
	Điện thoại

	1 126
	Vũ Thị Hiền Anh
	Quang Tiền
	Vũ Ngọc Hùng
	Nguyễn Thị Ngơi
	0972387679

	2 127
	Vũ Thị Chinh
	Bá Đông
	Vũ Đình Tuyên
	Vũ Thị Chuyên
	01653166278

	3 128
	Nguyễn Xuân Cường
	Nhuận Đông
	Nguyễn văn Sĩ
	Lê Thị Huệ
	01683490387

	4 129
	Vũ Đức Duy
	Mỹ Trạch
	Vũ Đức Thọ
	Vũ Thị Hương
	01638449832

	5 130
	Nguyễn Phương Dung
	Bá Đông
	Nguyễn Trung Dũng
	Nguyễn Thị Yến
	0975810540

	6 131
	Trần Văn Dũng
	Bá Đông
	Trần Văn Nội
	Vũ Thị Quyên
	01222387364

	7 132
	Nguyễn Văn Dương
	Mỹ Trạch
	Nguyễn Văn Tuyên
	Trần Thị Huế
	01675639192

	8 133
	Vũ Đình Đạt
	Bá Đông
	Vũ Đình Đam
	Vũ Thị Chanh
	0975346326

	9 134
	Nguyễn Công Đức
	Nhuận Tây
	Nguyễn Công Thọ
	Vũ Thị Huệ
	0975979301

	10 135
	Vũ Thị Hiền
	Nhuận Tây
	Vũ Đức Hoà
	Vũ Thị Thơi
	0983306834

	11 136
	Vũ Đình Hiệp
	Quang Tiền
	Vũ Đình Nam
	Vũ Thị Đỗ
	0987298540

	12 137
	Bùi Thị Huế
	Quang Tiền
	Bùi Quang Tiền
	Hoàng Thị Tám
	01629141556

	13 138
	Nguyễn Quỳnh Hương
	Nhuận Đông
	Nguyễn Văn Dũng
	Vũ Thị Thuy
	01686816254

	14 139
	Vũ Thị Hường
	Bá Đông
	Vũ Minh Trí
	Lê Thị Lăng
	01686816254

	15 140
	Trần Mạnh Lam
	Nhân Quyền
	Trần Mạnh Hoan
	Nguyễn Thị Hảo
	01684914858

	16 141
	Trần Thị Chi Linh
	Nhuận Tây
	Trần Văn Huân
	Nguyễn Thị Vượng
	01653080547

	17 142
	Nguyễn Thành Long
	Bá Đông
	Nguyễn Văn Diễn
	Nguyễn Thị Định
	01653535927

	18 143
	Vũ Đình Lộc
	Bá Đông
	Vũ Đình Lên
	Vũ Thị Luyến
	01697082009

	19 144
	Nguyễn Như Mai
	Nhuận Đông
	Nguyễn Văn Thuỷ
	Vũ Thị Xuân
	01684690863

	20 145
	Vũ Đình Minh
	Bá Đông
	Vũ Đình Mong
	Vũ Thị Luyến
	01658608699

	21 146
	Vũ Đình Nam
	Bá Đông
	Vũ Đình Phương
	Phạm Thị Điệp
	01683526331

	22 147
	Nguyễn T Phương Oanh
	Nhuận Đông
	Nguyễn Văn Diên
	Phạm Thị Tấm
	01692205585

	23 148
	Đàm Thị Phương
	Nhuận Tây
	Đàm Đình Hồng
	Nhữ Thị Lái
	0983865172

	24 149
	Vũ Thị Bích Phương
	Nhuận Đông
	Vũ Đình Nghị
	Lê Thị Thêu
	0974209851

	25 150
	Trần Văn Quân
	Nhuận Đông
	Nguyễn Văn Vụ
	Nguyễn Thị Sao
	0978508032

	26 151
	Vũ Đức Quyền
	Nhuận Đông
	Vũ Đức Rồng
	Nguyễn Thị Đan
	01684270403

	27 152
	Vũ Hương Quỳnh
	Nhuận Đông
	Vũ ĐÌnh Hữu
	Vũ Thị Huệ
	01669805184

	28 153
	Nguyễn Duy Sinh
	Bình An- TV
	Nguyễn Duy Sử
	Lưu Thị Hạnh
	0975562780

	29 154
	Nguyễn Duy Thắng
	Mỹ Trạch
	Nguyễn Văn Tuấn
	Lưu Thị Mai
	01697542846

	30 155
	Vũ Thị Thu
	Quang Tiền
	Vũ ĐÌnh Minh
	Vũ Thị Hạ
	01662696260

	31 156
	Đinh Thị Thường
	Nhuận Đông
	Đinh Văn Phúc
	Nguyễn Thị Hường
	01687176712

	32 157
	Nguyễn Thị Kiều Trang
	Mỹ Trạch
	Nguyễn Hồng Quân
	Trần Thị Vân
	01658096492

	33 158
	Vũ Xuân Trọng
	Bá Đông
	Vũ Xuân Quý
	Phạm Thị Huệ
	0947324571

	34 159
	Vũ Duy Việt
	Nhuận Đông
	Vũ Duy Dũng
	Nhữ Thị Bình
	0975538101

	35 160
	Lê Thị Hải Yến
	Nhuận Đông
	Lê Văn Sơn
	Vũ Thị Mùi
	01646323940
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